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Stt Mã số 

Mã số chỉ 
tiêu thống 

kê quốc gia 

tương ứng 

Mục tiêu, tên chỉ tiêu 

Lộ trình 
thực 
hiện 

12 2.2.1 1606 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng A 

13 2.4.1 
 

Tỷ lệ diện tích gieo trồng nông nghiệp áp 
dụng quy trình sản xuất an toàn 

B 

14 2.4.2 
 

Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản áp dụng 
quy trình thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt 
và bền vững 

B 

15 2.4.3 1101 
Chỉ số giá tiêu dùng nhóm lương thực,  
thực phẩm 

A 

16 2.5.1 
 

Số lượng nguồn gen động vật, thực vật cho 
lương thực, nông nghiệp được bảo tồn 

A 

 
 

 

Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe 
mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi 
người ở mọi lứa tuổi  

17 3.1.1 1602 
Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ 
đẻ sống 

A 

18 3.1.2 
 

Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế có kỹ 
năng đỡ 

A 

19 3.1.3 1604 Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi A 

20 3.1.4 
 

Tỷ suất chết sơ sinh B 

21 3.1.5 1603 Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi A 

22 3.2.1 
 

Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện hàng 
năm trên một nghìn người không bị  
nhiễm HIV 

A 

23 3.2.2 
 

Số ca mắc mới lao trên một trăm nghìn dân A 

24 3.2.3 
 

Số ca mắc mới sốt rét trên một trăm  
nghìn dân 

A 

25 3.2.4 
 

Số ca mắc mới viêm gan B trên một trăm 
nghìn dân 

B 
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Stt Mã số 

Mã số chỉ 
tiêu thống 

kê quốc gia 

tương ứng 

Mục tiêu, tên chỉ tiêu 

Lộ trình 
thực 
hiện 

26 3.3.1 
 

Số ca tử vong do các bệnh ung thư, tim 
mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc 
nghẽn mãn tính trên một trăm nghìn dân 

B 

27 3.3.2 
 

Số người tử vong do tự tử trên một trăm 
nghìn dân 

A 

28 3.4.1 
 

Tỷ lệ bao phủ các can thiệp điều trị cho 
người nghiện các chất ma túy 

B 

29 3.4.2 
 

Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, 
bia tới mức nguy hại 

A 

30 3.5.1 1901 
Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị 
thương do tai nạn giao thông 

A 

31 3.6.1 
 

Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi có nhu cầu tránh 
thai đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 

A 

32 3.6.2 
 

Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 10-19 tuổi  A 

33 3.7.1 
 

Tỷ lệ hộ có chi phí y tế lớn so với tổng chi 
tiêu hoặc tổng thu nhập 

A 

34 3.7.2 1605 
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng 
đầy đủ các loại vắc xin 

A 

35 3.7.3 
 

Số nhân viên y tế trên mười nghìn dân A 

36 3.9.1 
 

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên sử dụng 
thuốc lá 

B 

 
 

 

Mục tiêu 4: Đảm bảo nền giáo dục có 
chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc 
đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả 
mọi người 

 

37 4.1.1 1503 Tỷ lệ học sinh đi học cấp tiểu học A 

38 4.1.2 
 

Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành 
chương trình tiểu học 

A 


